
STT Họ và Tên Ngày sinh Xếp lớp
1 Nguyễn Hoàng Bình An 08-11-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
2 Đỗ Thế Anh 09-12-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
3 Nguyễn Thùy Dương 20-10-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
4 Đỗ Minh Hà 08-02-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
5 Trần Thị Khánh Huyền 18-12-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
6 Nguyễn Hoàng Lâm 07-04-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
7 Nguyễn Thị Tùng Lâm 02-12-04 Học tiếng Anh cấp độ 1
8 Đỗ Thị Khánh Linh 22-09-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
9 Đỗ Thùy Linh 28-04-05 Học tiếng Anh cấp độ 1

10 Ngụy Gia Linh 14-11-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
11 Lương Mai Nhi 15-01-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
12 Trần Công Phương 30-01-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
13 Phạm Hà Anh Quân 18-02-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
14 Nguyễn Tố Quyên 02-08-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
15 Hà Phương Thảo 17-04-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
16 Phan Hương Thu 09-09-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
17 Bùi Thị Kim Thúy 28-06-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
18 Hoàng Gia Trưởng 09-10-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
19 Võ Nguyễn Như Ý 29-04-05 Học tiếng Anh cấp độ 1
20 Đỗ Thị Hải Yến 21-09-05 Học tiếng Anh cấp độ 1


